
SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BVUB-KHTH 

Về danh sách người thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh 

Thanh Hoá, ngày      tháng  5 năm 2026 

 

Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hoá 

 

Thực hiện Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Ung 

bướu xin gửi Sở Y tế danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể 

như sau: 

- Danh sách: 16 người  

- Thời gian: bắt đầu từ ngày 04 tháng 5 năm 2026 

- (Danh sách chi tiết đính kèm phụ lục) 

Bệnh viện Ung bướu xin gửi Sở Y tế Thanh Hoá được biết và ghi nhận./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: KHTH, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Thiết 

 

 

 

 

 



 

SỞ Y TẾ THANH HOÁ 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

       1. Tên cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HOÁ 

 2. Địa chỉ: ngõ 958 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá 

  3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 20 người 

   

STT Họ và tên 

Thẻ CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/sổ hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng kí 

thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh (từ 

ngày/tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm 

Ghi chú 

1  Lê Văn Bính 038093037434 28/6/2021 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

2 Nguyễn Văn Huy 038099027714 28/1/2025 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

3 Lê Thị Nga 038303016403 07/02/2021 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

4 Lê Thị Lý 038195006290 16/12/2021 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

5 Nguyễn Thị Vân Anh 038300005110 16/12/2025 Cử nhân điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

6 Trần Sỹ Hoàng 038203018485 15/05/2021 Cao đẳng xét nghiệm 04/5/2026-04/11/2026   

7 Trịnh Văn Giáp 038200022820 09/09/2025 
Cao đẳng kỹ thuật xét 

nghiệm y học 
04/5/2026-04/11/2026   

8 Nguyễn Thị Minh 038300005248 23/07/2025 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

9 Trịnh Huyền Trang 038303005291 10/05/2021 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026  



STT Họ và tên 

Thẻ CCCD/Số 

định danh cá 

nhân/sổ hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng kí 

thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh (từ 

ngày/tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm 

Ghi chú 

10 Vũ Thị Oanh 038191021701 29/09/2022 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

11 Lê Thế Hải 038094008726 11/08/2021 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

12 Đàm Thị Phượng 038194031956 04/05/2023 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

13 Lê Dương Hưng 038200016614 27/12/2024 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

14 Phạm Thị Thuỳ 038302016955 5/17/2021 Cao đẳng điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

15 Trần Thanh Huyền 038303008565 19/07/2022 Đại học Điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   

16 Hoàng Thị Thuý 038301013699 31/10/2021 Cử nhân điều dưỡng 04/5/2026-04/11/2026   
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